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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TÂN HƯNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN 

Bản án số: 07/2022/HS-ST 

  Ngày 18 tháng 4 năm 2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HƯNG – TỈNH LONG AN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Long. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Giao, Nghề nghiệp giáo viên. 

2. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Nghề nghiệp giáo viên. 

 Thư ký phiên toà: Ông Hà Năng Hiển – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân 

Hưng, tỉnh Long An.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nam - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, 

tỉnh Long An xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2022/TLST-HS 

ngày 14 tháng 3 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

05/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo: 

  Trần Bảo T, sinh năm 1979, tại Long An. 

 Nơi cư trú: ấp 4, xã V, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 

 Nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn C và bà Nguyễn Thị L; có 

vợ Huỳnh Thị Đ; bị cáo có 01 người con sinh năm 2009, tiền án không, tiền sự 

không, nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06 tháng 12 

năm 2021, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 + Bị hại:  

 - Em Huỳnh Thị T,  L, sinh ngày 31/5/2007 [có mặt]. 

 Nơi cư trú : ấp 4, xã V, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 

 - Người giám hộ cho bị hại: Bà Lê Thị L, sinh năm 1983 mẹ ruột [có mặt]. 

 Nơi cư trú : ấp 4, xã V, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 

  - Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại: Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, 

 Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An 

[có mặt]. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Trần Bảo T, sinh năm 1979, trú tại ấp 4, xã V, huyện Tân 

Hưng, tỉnh Long An là dượng rể của em Huỳnh Thị T, L, sinh ngày 31/5/2007, trong 

khoảng thời gian từ đầu tháng 4 đến tháng 5 năm 2021 Trần Bảo T đã thực hiện hành 

vi giao cấu với Huỳnh Thị T, L 05 lần cụ thể như sau: 

 Lần thứ nhất: Vào khoảng 19 giờ đầu tháng 4 năm 2021 khi thấy cha, mẹ L 

không có nhà T dùng đèn pin rọi vào nhà L; khi thấy ánh đèn L đi ra ngoài gặp T, T 

rủ L đến đám cỏ gần nhà T và thực hiện hành vi giao cấu với L khoảng 5 đến 10 phút 

thì xuất tinh vào âm đạo của L. 

 Lần thứ hai: Cách lần thứ nhất khoảng 5 đến 10 ngày, vào khoảng 19 giờ 30 

phút khi thấy cha, mẹ L vắng nhà T dùng đèn pin rọi vào nhà L, thấy ánh đèn L đi ra 

ngoài gặp T, Trung rủ L đến đám cỏ cặp lề lộ trước nhà T thực hiện hành vi giao cấu 

với Linh. 

 Lần thứ ba: Cách lần thứ hai khoảng 2 đến 3 ngày vào khoảng 13 giờ 30 phút 

T kêu L sang nhà minh lấy trái cây về ăn khi L đến thì T kêu L vào nhà thực hiện 

hành vi giao cấu với L tại sàn nhà tắm của T. 

 Lần thứ tư: Cách lần thứ ba khoảng 5 đến 10 ngày vào khoảng 13 giờ 30 phút 

lợi dụng lúc Linh sang nhà xin ớt Trung kêu Linh vào nhà thực hiện hành vi giao cấu 

với Linh tại sàn nhà tắm của Trung. 

 Lần thứ năm: Cách lần thứ tư khoảng 2 đến 3 ngày vào khoảng 12 giờ T sang 

nhà L để xin dầu gió, khi thấy cha, mẹ L không có ở nhà T kêu L vào nhà thực hiện 

hành vi giao cấu với L tại buồng ngủ nhà của L. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 38/TD.18-PY ngày 

02/11/2021 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An kết luận đối với Huỳnh 

Thị T, L như sau: 

 -Màng trinh dạng răng cưa, rách cũ vị trí 3 giờ, 9 giờ, 6 giờ màng trinh dãn 

rộng, đút lọt hai ngón tay dễ dàng. Hiện tại mang một thai sống, ngôi đầu khoảng 30 

tuần 1 ngày chưa ghi nhận bất thường trên siêu âm. 

 - Ngày 16/02/2022 Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh – 

Bộ Công An có bản kết luận giám định gen (ADN) số 840/C09B kết luận Huỳnh Thị 

T, L và bé gái sinh ngày 25/12/2021 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp có quan hệ huyết thống mẹ con. 

 Trần Bảo T và bé gái sinh ngày 25/12/2021 tại Bệnh viện đa khoa khu vực 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp có quan hệ huyết thống cha con. 

 Trong quá trình điều tra bị cáo Trần Bảo T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình và bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 5.000.000 đồng. 

 Ngày 22/11/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng, tỉnh 

Long An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo T về tội “Giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định  điểm a, d, khoản 2, Điều 

145 Bộ luật hình sự. 

 Tại cáo trạng số: 05/CT-VKSTH ngày 14/03/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đã truy tố bị cáo Trần Bảo T  về tội: “Giao cấu với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm a, d, khoản 2, Điều 145 
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Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tại phiên tòa, Kiểm sát viên 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An giữ quyền công tố 

vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Bảo T về tội giao cấu với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm a, d,  khoản 2, Điều 145 

Bộ luật hình sự. Tuy nhiên khi lượng hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các 

tình tiết sau đây làm cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo gồm: thành khẩn khai báo, 

tác động gia đình bồi thường 5.000.000 đồng khắc phục hậu quả, có mẹ ruột là bà 

Huỳnh Thị L được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng 

nhì, phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình. 

  Về hình phạt: Kiểm sát viên Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm a, d, khoản 

2, Điều 145 Bộ luật hình sự, Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung 2017) xử phạt bị cáo Trần Bảo T từ 05 đến 06 năm tù. 

Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06 tháng 12 năm 2021. 

Áp dụng khoản 1, Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: đề nghị tiếp tục tạm giam 

bị cáo Trần Bảo T thời gian 45 ngày để đảm bảo thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: phía bị hại và đại diện hợp pháp của bị hại không yêu 

cầu bồi thường nên không đề cập xem xét. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại thống nhất với quan điểm của 

Kiểm sát viên về tội danh và mức đề nghị của khung hình phạt không có ý kiến tranh 

luận với Kiểm sát viên. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về thủ tục tố tụng:  

 Đối chiếu lời khai của bị cáo, bị hại tại cơ quan cảnh sát điều tra, diễn biến vụ 

án và tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị hại và những 

người tham gia tố tụng khác, phù hợp với kết luận điều tra, cáo trạng truy tố của Viện 

kiểm sát, trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Tân Hưng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, Kiểm 

sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại, đại diện hợp 

pháp của bị hại không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

 [2]. Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Trần Bảo T thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan 

điều tra, lời khai của bị hại và những người tham gia tố tụng khác có đủ cơ sở khẳng 

định Trần Bảo T, sinh năm 1979, trú tại ấp 4, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh 

Long An là dượng rể của em Huỳnh Thị T, L, sinh ngày 31/5/2007, trong khoảng thời 

gian từ đầu tháng 4 đến tháng 5 năm 2021 Trần Bảo T đã thực hiện hành vi giao cấu 
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với Huỳnh Thị Trúc L 05 lần dẫn đến hậu quả làm nạn nhân có thai; hành vi của bị 

cáo Trần Bảo Trung đã cấu thành tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi theo quy định tại điểm a, d, khoản 2, Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). Tại điểm a, d, khoản 2, Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 

quy định: 

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ 

tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Có tính chất loạn luân; 

d) Làm nạn nhân có thai 

 Từ đó cho thấy Cáo trạng số: 05/CT-VKSTH ngày 14 tháng 03 năm 2022 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và bản luận tội của Kiểm sát 

viên truy tố đối với Trần Bảo T tai phiên tòa hôm nay về tội “Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a, d khoản 2, Điều 145 Bộ luật 

hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

 [3] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

  Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo là người đã trưởng thành nhưng không 

lo tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, chỉ vì dục vọng bình thường mà bị cáo đã 

thực hiện hành vi giao cấu với bị hại còn nhỏ tuổi, bất chấp chế tài của 

Nhà nước. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội không những gây ảnh hưởng 

đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ nhỏ mà còn gây tổn hại về 

thể chất lẫn tinh thần, tạo ký ức không tốt cho những năm tháng sau này của cuộc 

đời cháu, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần dẫn đến hậu quả làm nạn nhân 

có thai, bị cáo phải biết rằng trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ và tôn 

trọng. Mọi hành vi xâm hại đối với trẻ em đều được xử lý kịp thời, nghiêm 

minh, để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cần phải có mức án thật nghiêm khắc 

đối với bị cáo, vì vậy xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để 

bị cáo ý thức được hành động và việc làm sai trái của mình từ đó có ý thức sống 

đúng, đồng thời để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, khi 

quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần xem xét  

trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải về việc làm của mình, đã tác động gia đình bồi thường cho gia 

đình bị hại 5.000.000 đồng, mẹ ruột bị cáo bà Huỳnh Thị L được nhà nước tặng 

thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình. 

 [4]. Tình tiết tăng nặng trách niệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 
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 [5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, tự 

nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, bị cáo có mẹ ruột là người có công với cách 

mạng, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đây là những tình tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[6]. Về nhân thân bị cáo: Bị cáo T có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự. 

 [7]. Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc 

phục hậu quả cho bị hại và đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường 

nên không đề cập xem xét. 

 Lời trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là có cơ 

sở và phù hợp nên chấp nhận. 

Đề nghị của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa có cơ sở và 

phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản a, d, khoản 2, Điều 145, Điều 38, Điều 50, điểm b, s, khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Bảo T phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi” . 

Xử phạt: Bị cáo Trần Bảo T 05 (năm) năm tù. 

Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 06 tháng 12 năm 2021. 

Áp dụng khoản 1, Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự: Tiếp tục tạm giam bị cáo 

Trần Bảo Trung thời gian 45 ngày để đảm bảo thi hành án. 

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

  Buộc bị cáo Trần Bảo T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

  Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận                                                      TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh;   NHAÂN DAÂN                            Thẩm Phán - Chủ toạ phiên toà 

-VKSND huyện; 

-THA DS huyện; 

-Các đương sự; 
-Lưu hồ sơ + án văn.                  
Nguyễn Minh Phương      Lê Văn Thọ                          Huỳnh Văn Long          
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